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Bài 8: iêng, iêu 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+i +y +a +o +u +e +ê 

ai 

oi 

ôi 

ơi 

ui 

ưi 

ay 

ây 

uy 

ia 

oa 

ua 

ưa 

ao 

eo 

au 

âu 

êu 

iu 

ưu 

oe uê 
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Đánh Vần 
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

iêng iếng iềng iểng iễng iệng 

iêu iếu iều iểu iễu iệu 
 

iêng 
iêng chiêng kiêng khiêng liêng siêng thiêng 

iếng biếng điếng miếng tiếng viếng  

iềng chiềng kiềng niềng riềng   

iểng kiểng miểng     

iễng kiễng      

iệng liệng miệng     
 

iêu 
iêu kiêu liêu miêu riêu siêu tiêu 

iếu biếu chiếu điếu hiếu khiếu miếu 

iều chiều diều điều miều nhiều tiều 

iểu biểu chiểu điểu hiểu kiểu tiểu 

iễu liễu miễu nhiễu    

iệu diệu điệu hiệu kiệu liệu thiệu 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

 

 

 
 

  

  

  

  

 

lọ tiêu 

đà điểu 

thả diều 

cái kiềng 

cái miệng 

mắt kiếng 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-8 phần Phu ̣Luc̣ của sách học  để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

iêng     iêu 

  
________________ ________________ 

 

 

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Kiếng. 

Vương phải đeo kiếng. 

Bị cận thị nặng, Vương phải đeo kiếng. 

Bị cận thị nặng, Vương phải đeo kiếng để đọc 

được các chữ trên bảng. 
 

Miệng. 

Hòa bỏ cục kẹo vào miệng. 

Hòa bỏ cục kẹo vào miệng và nhai chóp chép. 

Hòa bỏ cục kẹo vào miệng và nhai chóp chép 

một cách ngon lành.  

Kiềng. 

Kiều thích đeo kiềng. 

Kiều thích đeo kiềng và mặc áo dài. 

Kiều thích đeo kiềng và mặc áo dài vào những 

ngày Tết. 
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Thả diều. 

Lâm đang thả diều. 

Lâm đang thả diều ngoài công viên. 

Lâm và các bạn đang thả diều ngoài công viên. 

 

Đà điểu. 

Đà điểu là loài chim lớn nhất. 

Đà điểu là loài chim lớn nhất.  Chúng không 

biết bay. 

Đà điểu là loài chim lớn nhất.  Chúng không 

biết bay nhưng chạy rất nhanh. 
 

Tiêu. 

Hương rắc một ít tiêu. 

Hương rắc một ít tiêu vào tô cháo. 

Hương rắc một ít tiêu và cho một chút nước 

mắm vào tô cháo. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 
 

Cuộc So Tài 
 

  

“Chúng ta hãy so tài nào!” Huy 

nói với Hòa. 

“Tôi có thể phun hạt dưa hấu xa 

nhất,” Huy nói. 

“Không, tôi sẽ phun xa hơn,” 

Hòa nói. 

 

  
Huy phun hạt dưa bắn đến cạnh 

băng ghế dài.  Hạt của Hòa bắn 

qua khỏi chiếc ghế. 

Hạt của Huy cách xa bốn bước.  

Hạt của Hòa cách xa năm bước. 

Hạt của Hòa xa hơn hạt của Huy 

một bước. 
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Huy phun hạt dưa vượt qua khỏi 

cái cây.  Hạt của Hòa va trúng 

thân cây. 

Hạt của Huy cách xa bảy bước 

còn hạt của Hòa cách xa sáu 

bước.  Hạt của Huy xa hơn hạt 

của Hòa một bước. 

 

  

“Chúng ta huề,” Huy nói.  “Giờ 

chúng ta sẽ phải phân thắng 

bại.” 

“Ôi thôi!  Giờ thì tính sao?”  

Hòa nói với Huy.  “Thôi thì huề.  

Mình chơi trò khác.” 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Cuộc so tài xảy ra ở đâu? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
2. Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Em hãy đoán xem hai em trai kế tiếp sẽ làm gì? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-8 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

“Toi co the phun hat dua hau xa 

nhat,” Huy noi. 

 

Hat cua Hoa ban qua khoi chiec 

ghe. 

 

Huy phun hat dua vuot qua khoi 

cai cay. 

 

Hat cua Huy xa hon hat cua 

Hoa mot buoc. 

 

“Gio chung ta se phai phan 

thang bai.” 

 

“Oi thoi!  Gio thi tinh sao?” 

Hoa noi voi Huy. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-8 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-8 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả .  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Huy phun hạt đứa vượt quã khỏi cáy cây.  

(3 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Ở Đâu? 
 

     

trường học thư viện nhà thờ chợ rạp phim 

     

bệnh viện công viên bưu điện ga xe lửa __________ 

 

trường học. 

thư viện. 

nhà thờ. 

chợ. 

làm bài 

đọc sách 

đi lễ 

mua đồ ăn 
ở 

coi phim 

chơi 
 

gửi thư 

... 

rạp phim. 

công viên. 
 

bưu điện. 

... 

Em Quân 

Bé Thủy 

Chú Vũ 

Anh Nhân 
 

Chú Hòa 

Bé Thu 
 

Bác Sơn 

... 
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Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

em Minh 

Làm gì?   Làm bài.  

Ở đâu? Trường học.  

 Em Minh làm bài ở trường học.    

  
   

Làm gì?   Đón bà nội.  

Ở đâu? Ga xe lửa.  

  

 ở ga xe lửa. 
 

bé Nga 

 

 

chú Thành 

Làm gì?   Đi thăm bác Nhân.  

Ở đâu?   

  

  
   

Làm gì?     

Ở đâu?   

  

  
 

anh Nghĩa 
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bố em 

   

   

   

  
 

  

  

  

  
 

gia đình em 

 

 

anh Huy 

  

  

  

  
   

  

  

  

  
 

cậu Ninh 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
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